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Câu 41(NB): Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là
A. Phenol.
B. Ancol etylic.
C. Etanal.
D. Axit fomic.

Câu 42(NB): Chất nào sau đây không dẫn điện được? 

A. KCl rắn, khan.               


C. CaCl2 nóng chảy.

   B. NaOH nóng chảy.          


D. Dung dịch HBr.

Câu 43(NB): Tripanmitin là một loại chất béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của tripanmitin là
A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.


C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 44(NB): Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.

B. C2H5COOCH3.


C. HCOOC2H5.

D. CH3COOCH=CH2.
Câu 45(NB): Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho.
A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Fructozơ.
D. Tinh bột.
Câu 46(NB): Amin nào sau đây là amin bậc 3?
A. C2H5NH2.
B. (CH3)3N.
C. C6H5NH2.
D. (CH3)2NH.
Câu 47(NB): Alanin có công thức là

A. CH3-CH(NH2)-COOH.     
B. C6H5-NH2.       

C. H2N-CH2-CH2-COOH.
D. H2N-CH2-COOH
Câu 48(NB): Cho thanh kim loại Cu vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?


A. KCl.
B. HCl.
C. AgNO3.
D. FeCl3.

Câu 49(NB): Điện phân dung dịch CuSO4, ở catot thu được chất nào sau đây?


A. H2SO4.
B. O2.
C. Cu.
D. Cu(OH)2.

Câu 50(NB): Kim loại cứng nhất là
A. Cr.
B. Os.
C. Pb.
D. W.
Câu 51(NB):  Kali (K) phản ứng với clo (Cl2) sinh ra sản phẩm nào sau đây?


A. KCl.

B. NaCl.

C. KClO3.
D. KOH.

Câu 52(NB):  Dung dịch chất nào sau đây hòa tan đuợc Al(OH)3?


A. KCl.
B. HCl.
C. BaCl2.
D. Cu(NO3)2.

Câu 53(NB): Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế nhôm trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Công thức quặng boxit là
A. Al2O3.
B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
C. Al2O3.2H2O.
D. Al(OH)3.
Câu 54(NB): Chất nào dưới đây có thể làm mềm nước cứng có độ cứng tạm thời ?

A. NaNO3.
B. KNO3. 
C. NaCl.
D. K3PO4.

Câu 55(NB): Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(III)?

A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 đặc, nóng.
C. CuSO4.
D. HCl loãng.

Câu 56(NB): Kali đicromat (K2Cr2O7) là chất rắn có màu

A. Đỏ thẫm.
B. Lục thẫm.
C. Đa cam.
D. Vàng.

Câu 57(NB): Khí CO2 là tác nhân chủ yếu gây ra hiện tượng 

A. Ô nhiễm sông, biển.

B. Thủng tầng ozon.



C. Mưa axit.

D. Hiệu ứng nhà kính.

Câu 58(NB): Chất tham gia phản ứng trùng hợp là    

   A. Vinyl clorua. 


  B. Propan. 

         C. Toluen. 

D. Etan.
Câu 59(TH): Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. Metyl acrylat.
B. Metyl metacrylat.
C. Metyl axetat.
D. Etyl acrylat.
Câu 60(TH):  Dãy chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?

A. Fructozơ, saccarozơ.
                                         B. Xenlulozơ, tinh bột.

     C. Anđehit fomic, saccarozơ.
 D. Glucozơ, fructozơ.

Câu 61(TH): Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?



A. Tơ tằm và tơ enang. 


                   B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.


C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. 

                   D. Tơ visco và tơ axetat.
Câu 62(TH). Thí nghiệm nào sau đây có sự tạo thành kết tủa sau phản ứng?

A. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch HCl.

B. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

C. Cho NaOH dư vào dung dịch CuSO4.

D. Cho AlCl3 vào dung dịch NaOH loãng, dư.
Câu 63(TH): Trong số các thí nghiệm sau, thí nghiệm thu được muối sắt (II) là:
A. Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư.
B. Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
C. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
D. Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.
Câu 64(TH): Cho các phát biểu sau: 

 (1) Tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều là kim loại.
  (2) Kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tố phi kim trong cùng chu kì. 

(3) Tính dẫn điện của Ag> Cu> Au> Al > Fe.

(4) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được Fe. 

Số phát biểu đúng là

A. 1.                             B. 2.                              C. 3.                             D. 4.
Câu 65(TH): Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Cu, Pb, Ag.             B. Cu, Fe, Al.              C. Fe, Al, Cr.               D. Fe, Mg, Al.
Câu 66(TH): Kết luận nào sau đây đúng?
A. Dung dịch NaOH hòa tan được Al sinh ra muối 

B. Đốt lá sắt trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa.
C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4 không xảy ăn mòn điện hóa.
D. Kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion dương.
Câu 67 (VD): Đốt cháy hoàn toàn m gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 100,0 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là

A. Iso-propyl fomat 

B. Vinyl axetat 

C. Metyl propionat 

D. Etyl axetat

Câu 68 (VD): Cho các phát biểu sau:


(a) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.


(b) Vải làm từ tơ nilon-6,6 kém bền trong nước mưa có tính axit và nước xà phòng có tính kiềm.

(c) Xenlulozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

(d) Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2, tạo hợp chất màu tím.

(e) Mỡ lợn và dầu lạc đều có thành phần chính là chất béo.

(g) Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch etylamin, thấy dung dịch có màu xanh.

Số phát biểu đúng là

        
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 69 (VD): Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

        
A. 20,70.

B. 27,60.
C. 36,80.
D. 10,35.

Câu 70 (VD): Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

         
A. 17,175.
B. 26,05.
C. 17,05.
D. 26,125.

Câu 71 (VD): Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn chất trên là

        
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 72 (VD): Thực hiện các thí nghiệm sau:


(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4.


(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.


(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2.


(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich C6H5ONa.


(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và khí là


A. 2. 

B. 4. 

C. 3. 

D. 5.

Câu 73 (VD): Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí O2 dư, thu được m gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 18,3.       
B. 26,1.      
C. 28,4.        
D. 24,7.

Câu 74 (VD): Một đơn vị cồn trong dung dịch uống theo cách tính của tổ chức Y Tế Thế Giới bằng 10 gam ancol etylic nguyên chất. Theo khuyến cáo mỗi ngày nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn vì như thế sẽ có hại cho cơ thể. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml, nếu dùng loại rượu có độ cồn là 40% thì thể tích tương ứng của loại rượu này để chứa hai đơn vị cồn là



A. 40,0 ml.

B. 54,5 ml.

C. 72,0 ml.
D. 62,5 ml.

Câu 75 (VD): Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử nhà máy sản xuất loại phân bón này bằng cách trộn 3 loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3. Phần trăm khối lượng của KH2PO4 có trong phân bón đó là (Biết tạp chất khác không chứa N, P, K)


A. 38,31.

B. 37,90.

C. 38,46.

D. 55,50. 

Câu 76(VD): Cho 35,36 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 36,48 gam muối. Cho 35,36 gam X tác dụng với a mol H2 (Ni, to), thu được hỗn hợp chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 3,2375 mol O2, thu được 2,28 mol CO2. Giá trị của a là



A. 0,075.

B. 0,025.
C. 0,15.
D. 0,05.

Câu 77( VDC) : Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau theo đúng tỉ lệ mol


(1) E + NaOH [image: image1.wmf]¾¾®

X + Y



(2) F + NaOH [image: image2.wmf]¾¾®

X + H2O



(3) X + HCl [image: image3.wmf]¾¾®

 Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,25 mol X cần 42 lít (đktc) O2 (hiệu suất phản ứng 100%).

(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COO-.

(c) Y là chất gây nghiện, có trong thành phần của rượu, bia.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của anđehit fomic.

(e) Dung dịch Z hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch phức chất màu xanh thẫm.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 78( VDC):  X và Y là hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14 đvC, đồng thời Y và Z là đồng phân của nhau (MX < MY < MT). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 5,376 lít oxi (đktc). Mặt khác, 8,64 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được 2,1 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Số mol của Y trong E là

A. 0,03.
B. 0,015.
C. 0,025.
D. 0,04.
 Câu 79 (VDC) : Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	t
	t + 3378
	2t

	Tổng số mol khí ở 2 điện cực
	a
	a + 0,035
	2,0625a

	Số mol Cu ở catot
	b
	b + 0,025
	b + 0,025


      Giả sử hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 15,5.
                                  B. 18,7.
             C. 14,7.
                                     D. 20,5.

 Câu 80 (VDC) : Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y (không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3. Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1 : 4 ở 0oC và áp suất 0,375 atm. Sau đó giữ bình ở nhiệt độ 0oC thì trong bình không còn O2 và áp suất cuối cùng là 0,6 atm. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là

A. 42,18%.
B. 52,73%.
C. 26,63%                        D. 63,27%.
Ma trận số 2 

	STT
	Nội dung
	Số lượng câu hỏi
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	

	1
	Vô cơ 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	2
	Hữu cơ 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	3
	Este – Chất béo
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	5

	4
	Cacbohidrat
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	5
	Amin-Aminoaxit- Protein
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	6
	Polime
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	7
	Tổng hợp hữu cơ
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	3

	8
	Đại cương kim loại
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	9
	Kim loại IA, IIA, nhôm
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	6

	10
	Sắt và một số kim loại khác
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	11
	Nhận biết, hóa KT-XH-MT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	12
	Tổng hợp vô cơ
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	3

	Tổng số câu
	18
	8
	10
	4
	40

	% các mức độ
	45%
	20%
	25%
	10%
	100%


Phạm vi kiến thức - Cấu trúc:

   ( 10% kiến thức lớp 11; 90% kiến thức lớp 12.





   ( Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (55% : 45%)

   ( Các mức độ: nhận biết: 45%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 25%; vận dụng cao: 10%.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT

	41.B
	42.A
	43.A
	44.D
	45.A
	46.B
	47.A
	48.C
	49.C
	50.A

	51.A
	52.B
	53.C
	54.D
	55.B
	56.C
	57.D
	58.A
	59.A
	60.B

	61.D
	62.C
	63.D
	64.B
	65.C
	66.A
	67.C
	68.B
	69.A
	70.B

	71.D
	72.A
	73.A
	74.D
	75.A
	76.A
	77.B
	78.B
	79.B
	80.D


Câu 67 (VD): Đốt cháy hoàn toàn m gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 100,0 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,8 gam muối. Vậy X là

A. iso-propyl fomat 

B. vinyl axetat 

C. metyl propionat 

D. etyl axetat


[image: image4.wmf]22

COHO

nn0,2

==

 nên X là este no, đơn chức, mạch hở.


[image: image5.wmf]XNaOH

nn0,05

==®

 Số 
[image: image6.wmf]2

CO

X

n

C4

n

==


X là C4H8O2.
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 M muối = 96: Muối là C2H5COONa

X là C2H5COOCH3 (metyl propionat).

Câu 68 (VD): Cho các phát biểu sau:


(a) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.


(b) Vải làm từ tơ nilon-6,6 kém bền trong nước mưa có tính axit và nước xà phòng có tính kiềm.

(c) Xenlulozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

(d) Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2, tạo hợp chất màu tím.

(e) Mỡ lợn và dầu lạc đều có thành phần chính là chất béo.

(g) Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch etylamin, thấy dung dịch có màu xanh.

Số phát biểu đúng là

        
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

c) sai vì xenlulozơ bị thủy phân trong axit, không bị thủy phân trong kiềm.

(g) sai vì dung dịch etylamin có tính kiềm, làm phenolphtalein chuyển màu hồng.

Câu 69 (VD): Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

        
A. 20,70.

B. 27,60.
C. 36,80.
D. 10,35.

C6H12O6  (  2C2H5OH + 2CO2
0,3                    0,6                         

( mC2H5OH = 0,6.46.75% = 20,7 gam

Câu 70 (VD): Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

         
A. 17,175.
B. 26,05.
C. 17,05.
D. 26,125.
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Câu 71 (VD): Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn chất trên là

        
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

nX = nHCl = (24,45 – 13,5)/36,5 = 0,3

( MX = 45: C2H7N

X có 2 cấu tạo: CH3-CH2-NH2 và CH3-NH-CH3
Câu 72 (VD): Thực hiện các thí nghiệm sau:


(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4.


(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.


(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2.


(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich C6H5ONa.


(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và khí là


A. 2. 

B. 4. 

C. 3. 

D. 5.

(a) Ba(HCO3)2  +  KHSO4  (  BaSO4(  +  K2SO4  +  CO2(  +  H2O   

(b) 2K   +   2H2O   (  2KOH   +   H2
      2KOH   +   CuSO4   (  Cu(OH)​2(  +  K2SO4
(c) 2NH4NO3   +  Ba(OH)2   (  Ba(NO​3)2  +  2NH​3(  +  2H2O

(d) HCl   +   C6H5ONa  (  C6H5OH   +  NaCl

(e) CO2 dư  + Ca(OH)2   (  Ca(HCO3)2
     CO2 dư + NaOH (  NaHCO3
Câu 73 (VD): Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí O2 dư, thu được m gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 18,3.       
B. 26,1.      
C. 28,4.        
D. 24,7.

mmuối = mkim loại + 
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( moxit = mkim loại + mO = 18,3 gam

Câu 74 (VD): Một đơn vị cồn trong dung dịch uống theo cách tính của tổ chức Y Tế Thế Giới bằng 10 gam ancol etylic nguyên chất. Theo khuyến cáo mỗi ngày nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn vì như thế sẽ có hại cho cơ thể. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml, nếu dùng loại rượu có độ cồn là 40% thì thể tích tương ứng của loại rượu này để chứa hai đơn vị cồn là



A. 40,0 ml.

B. 54,5 ml.

C. 72,0 ml.
D. 62,5 ml.

Hai đơn vị cồn bằng 20 gam ancol etylic nguyên chất.

( VC2H5OH = 20/0,8 = 25 ml

( nếu dùng loại rượu có độ cồn là 40% thì thể tích tương ứng của loại rượu này để chứa hai đơn vị cần = 25.100/40 = 62,5 ml

Câu 75 (VD): Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử nhà máy sản xuất loại phân bón này bằng cách trộn 3 loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3. Phần trăm khối lượng của KH2PO4 có trong phân bón đó là (Biết tạp chất khác không chứa N, P, K)


A. 38,31.

B. 37,90.

C. 38,46.

D. 55,50. 

Chọn m phân bón = 100(g) 

Đặt Ca(NO3)2 a mol; KH2PO4 b mol; KNO3 c mol

BTNT C ( 2a + c = 100.10/14 (1)

BTNT K ( b + c = 2.100.15/94 (2)

BTNT N ( b = 2.100.20/142 (3)

Từ (1), (2), (3) ( a = 0,3384 ; b = 0,2817; c = 0,0375

( %mKH2PO4 = 136.0,2817/100 = 38,31%

Câu 76(VD): Cho 35,36 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 36,48 gam muối. Cho 35,36 gam X tác dụng với a mol H2 (Ni, to), thu được hỗn hợp chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 3,2375 mol O2, thu được 2,28 mol CO2. Giá trị của a là



A. 0,075.

B. 0,025.
C. 0,15.
D. 0,05.
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Câu 77(VDC): Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:



(1) E + NaOH [image: image16.wmf]¾¾®

X + Y



(2) F + NaOH [image: image17.wmf]¾¾®

X + H2O



(3) X + HCl [image: image18.wmf]¾¾®

 Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,25 mol X cần 42 lít (đktc) O2 (hiệu suất phản ứng 100%).
(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COO-.

(c) Y là chất gây nghiện, có trong thành phần của rượu, bia.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của anđehit fomic.

(e) Dung dịch Z hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch phức chất màu xanh thẫm.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

HD: 
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Câu 78( VDC): X và Y là hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14 đvC, đồng thời Y và Z là đồng phân của nhau (MX < MY < MT). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 5,376 lít oxi (đktc). Mặt khác, 8,64 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được 2,1 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Số mol của Y trong E là

A. 0,03.
B. 0,015.
C. 0,025.
D. 0,04.
HD: 
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 Câu 79 (VDC): Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	t
	t + 3378
	2t

	Tổng số mol khí ở 2 điện cực
	a
	a + 0,035
	2,0625a

	Số mol Cu ở catot
	b
	b + 0,025
	b + 0,025


Giả sử hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m gần nhất với

A. 15,5.
                                  B. 18,7.
             C. 14,7.
                                     D.20,5.

 HD
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 Câu 80 (VDC): Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y (không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3. Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1 : 4 ở 0oC và áp suất 0,375 atm. Sau đó giữ bình ở nhiệt độ 0oC thì trong bình không còn O2 và áp suất cuối cùng là 0,6 atm. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là

A. 42,18%.
B. 52,73%.
C.26,63%                        D.63,27%.
HD
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